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                 “Dự thảo”
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Phật Tích, ngày 28 tháng 5 năm 2026


PHƯƠNG ÁN
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án:

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Điểm sinh hoạt cộng đồng Vĩnh Phú, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai số 31/2024/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ tại các số: Số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 về việc Quy định điều tra cơ bản về đất đai; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Số 49/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 128/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đổi với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất và quyết định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh tại các số: Số 10/2026/QĐ-UBND ngày 17/01/2026 ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong một số trường hợp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026; Số 11/2026/QĐ-UBND ngày 17/01/2026 Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Số 14/2026/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh; Số 15/2026/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phân cấp, ủy quyền thực hiện trong lĩnh vực đất đai; Việc áp dụng trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Số 18/2026/QĐ-UBND ngày 02/3/2026 về việc Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị quyết của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Số 30/2026/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi khoản 5 điều 11 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh; 
Các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định chi tiết về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất và mức bồi thường tài sản là công trình xây dựng phải di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tại các số: Số 52/2025/QĐ-UBND ngày 01/11/2025; Số 16/2026/QĐ-UBND ngày 11/2/2026; Số 22/2026/QĐ-UBND ngày 07/4/2026;
Các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định chi tiết về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tại các số: Số 89/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025; Số 23/2026/QĐ-UBND ngày 15/4/2026;

Quyết định số 29/2026/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 về việc Quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND xã Phật Tích  về việc Phê duyệt dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Điểm sinh hoạt cộng đồng Vĩnh Phú, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 01-2026/TL do UBND xã Phật Tích thực hiện ngày 22/5/2026;

Căn cứ Thông báo thu hồi đất số 255/TB-UBND ngày 25/5/2026 của UBND xã Phật Tích;

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân  và các kết quả làm việc có liên quan;
Căn cứ Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự thảo do Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập;
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Điểm sinh hoạt cộng đồng Vĩnh Phú, xã Phật Tích; Cụ thể như sau:
     I. Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm:
	1. Tổng diện tích thu hồi:                                                    
	5.337,1
	m2

	Trong đó:
	
	

	- Đất chuyên trồng lúa nước (LUC):
	4.364,2
	m2

	- Đất công trình giao thông (DGT):
	58,5
	m2

	- Đất xây dựng cơ sở Văn hóa (DVH):
	914,4
	m2


     Vị trí khu đất thu hồi: Tại xứ đồng Cửa Làng, thôn Vĩnh Phú, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh theo ranh giới trên Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 01-2026/TL do UBND xã Phật Tích thực hiện ngày 22/5/2026.
2. Tổng số người có đất thu hồi:

Tổng số lượt hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất thu hồi: 48 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức trong đó:
+ Số lượt hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp: 48 hộ gia đình, cá nhân

+ Số lượt hộ không trực tiếp sản xuất nông nghiệp: 0 hộ gia đình, cá nhân

3. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (nếu có):

Hỗ trợ bằng 05 lần (năm lần) giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất tỉnh quy định.
4. Phương án bố trí tái định cư: Không có
5. Phương án di chuyển mồ mả: Không có
6. Phương án di chuyển các công trình hạ tầng trong phạm vi đất thu hồi:

Không.
7. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm:

Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) khi Nhà nước thu hồi đất; Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí khác.

8. Tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Dự kiến trong Quý II năm 2026
Trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo đúng thời hạn quy định.
9. Các nội dung khác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng tiền. Địa phương không có quỹ đất nông nghiệp để bồi thường bằng đất nông nghiệp đồng thời không có quỹ đất, quỹ nhà ở để bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.
II. Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như sau:

1. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tài sản trên đất:
	1.1. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài; bao gồm:

	- Bồi thường về đất:
	90.000
	đ/m2

	- Bồi thường về hoa mầu (trồng lúa):                                       9.000    đ/m2

	- Hỗ trợ ổn định đời sống:                                                      15.000    đ/m2

	- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:
	450.000
	đ/m2


 1.2. Bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất:

Căn cứ theo các quy định hiện hành và các Quyết định do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành.
2. Tổng diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 4.339,6 m2.
2.1. Tổng diện tích đất bồi thường, hỗ trợ:                            4.339,6      m2
	Trong đó:
	
	
	

	 - Đất nông nghiệp nhà nước giao ổn định lâu dài:
	
	   4.339,6
	m2


2.2. Tổng diện tích đất không bồi thường, hỗ trợ:              
997,5       m2
- Đất chuyên trồng lúa nước (LUC)

  24,6       m2
- Đất công trình giao thông (DGT):                    

 
  58,5       m2
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa (DVH):                                             914,4       m2
3. Số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tài sản trên đất và chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các chi phí khác bao gồm: 

3.1. Số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất:
Bồi thường, hỗ trợ với đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài:
- Bồi thường về đất:

	4.339,6   m2      x   90.000 đồng/m2
	=      
	390.564.000 đồng


- Bồi thường hoa mầu trên đất: 







	4.339,6   m2      x     9.000 đồng/m2
	=      
	   39.056.400 đồng


- Hỗ trợ ổn định đời sống:
     
	4.339,6   m2      x   15.000 đồng/m2
	=      
	65.094.000 đồng


- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:    

	4.339,6   m2      x  450.000 đồng/m2
	=      
	          1.952.820.000 đồng

	
	Cộng (3.1)
	=
	2.447.534.400
	đ.


3.2 Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các chi phí khác bao gồm:

a. Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

(3.2) = (3.1) x 2% = 2.447.534.400 đ x 2% = 48.950.688 đ

(3.2) = 48.950.688 đ

Dự toán kinh phí tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng được lập và trình Phòng Kinh tế xã Phật Tích thẩm định, trình Chủ tịch UBND xã Phật Tích phê duyệt theo quy định hiện hành.
(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo)

b. Các chi phí khác:

Thực hiện theo Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền và theo mức thu của đơn vị thu phí.
3.3. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tài sản trên đất và chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các chi phí khác: 

     Cộng (3.3) = (3.1) + (3.2)
                             = 2.496.485.088 đ

                              Làm tròn: 


       
         = 2.496.485.000 đ
(Số tiền bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn)
4. Phương thức thanh toán: Thực hiện theo đúng Quyết định được duyệt và theo quy định hiện hành.
5. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ để công khai, lấy ý kiến của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan. Đề nghị UBND xã Phật Tích, Ban lãnh đạo thôn Vĩnh Phú tiếp tục công tác tuyên truyền về chủ trương thu hồi đất, các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện.
	Nơi nhận:

- Trung tâm PTQĐ tỉnh BN (b/c);
- Hội đồng BT,HT&TĐC dự án ;

- Phòng Kinh tế xã Tân Chi;

- Ban LĐ thôn An Động;

- Giám đốc, các phó GĐ chi nhánh; 

- Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP;

- Lưu: VT, HS.
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